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TÁC DỤNG: Tư âm bổ thận, nhuậnphế sinh tân dịch.

ÔNGTY bổPHẦNDƯỢCPHẨMTRUNG UONG 3
Trụsở: 16LêĐại Hành - MinhKhai-HéngBang-Hải Phòng
NMSX:Số28-Đường351- NamSơn - AnDương- Hải Phòng
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Lắp) CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY N‘3
Bibs Headquarter:16 Le Dai Hanh-Minh Khai- Hong Bang- Hai Phong |GMP-WHO|

Factory: N’28 -351 Street-Nam Son-An Duong-Hai Phong
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Mẫu đơn hướng dẫn sử dụng thuốc:

 

 HOÀN LỤC VỊ TW3 GMPWHO 3:

Dang bao ché Hoan mém
Đóng gới: Hộp 6 hoàn x 8 g

Hộp 10 hoàn x 8 g

Thanh phan: Tinh cho 1 hoàn 8 g
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)................... 1,3449

Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persirmiliS).............................-------z-s~--se-+0,672g

Son thu (Fructus Corni offieiraliS).........................----2--2-sz s2--cecszxe-sex0,672g

Bach linh (POVia)..... 0.......Ỏ0,504 g

Mau don bi (Cortex Paeoniae suffruticosae)... as

Trach t& (Rhizoma Alismatis)...........................-- ..0,504 g
Ta duce: Mat ong, Acid Benzoic, Ethanol 96%..........vừa đủ 1 hoàn 8 g

  

     

Tính chất. Ý

- Bạch linh: Có tác dụng lợi thuỷ, thẩm thấp, định tâm.
- Hoài sơn: Có tác dụng kiện tỳ, bổ phế, ích thận, cố tỉnh.

- Mẫu đơn bì: Có tác dụng thanh huyết nhiệt, tán ứ huyết.

- Sơn thù: Có tác dụng ôn bổ can thận, sáp tinh, chỉ hàn.
- Thục địa: Có tác dụng bổ tinh tuỷ, nuôi can thận, dưỡng âm.

- Trạch tả: Có tác dụng lợi thuỷ, thẩm thấp, thanh nhiệt.

Tác dụng: Tư âm bổ thận, nhuận phế, sinh tân dịch.
Chỉ định: Dùng trong các trường hợp tinh huyết suy kém, hay mỏi gối, đau lưng, ra mồ hôi, đổ mồ hôi trộm,
hoa mắt, váng đầu, ù tai, táo bón, nước tiểu vàng, di mộng tinh, bốc hỏa, sốt do lao phổi.

Liểu dùng, cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 hoàn.
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 hoàn.
Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Ăn không tiêu, đại tiện lỗng do hư hàn hoặc cảm sốt.

Tương tác thuốc: Không.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Có thể dùng được.

Sử dụng thuốc cho người vận hành máy móc, tàu xe: Dùng được.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho bácsĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xửtrí.Chưa ghi nhận biểu hiện quá liều.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. “TY
Tiêu chuẩn: TCCSI 37-14-031-Z3

 

 Để xa tầm tay trễ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ
 

. Nhà sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sổ:16 Lê Đại Hành — Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Nhà máy SX: Số 28, đường 351, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: (031)3747507/Fax: (031)3823125 
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